	TRUONG THPT LUONG SON
Năm học 2025- 2026

	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	ÔN TỐT NGHIỆP THPT
	Thực hiện từ ngày 17  tháng 11  năm 2025






	THỨ
	TIẾT
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12D1
	12D2
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10

	2
	1
	
	      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	      
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	     
	 
	   

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	   Anh   1 – Đ Hà
	Lý 2 - Tú
	   KTPL4- Hưng
	    Sinh  –Tuyến
	Sử 3 – Hợp
	Sử 7 – Ly
	  KTPL5-Hòa
	Địa 1- Hương
	  Địa 2 – Phương
	Văn  –PHà
	 Địa 4 –Bình
	 Văn -Dung

	
	2
	   Anh 1  -  ĐHÀ
	Lý 2 -Tú
	   KTPL4- Hưng
	Sinh -Tuyến
	     Sử 3-Hợp
	Sử 7– Ly
	  KTPL5- Hòa
	Địa 1- Hương
	  Địa 3 – Phương
	Văn–PHà
	 Địa 4- Bình
	 Văn - -Dung

	
	3
	   
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	   

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	
	2
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán –Đạt
	    Toán -Thoa  
	Lý 3- Tuấn
	Anh 6-Hiền
	 KTPL1 -Hòa
	Anh 2-ĐHà
	 Anh 4-Hạnh
	  Văn-Dung
	     Văn- Lương
	KTP3 - _Loan
	CN-Nam
	Địa 5-Bình

	
	2
	  Toán-Đtạ
	     Toán -Thoa
	Lý 3-Tuấn
	Anh 6-Hiền
	  KTPL1- Hòa
	Anh 2-ĐHà
	 Anh 4 - Hạnh
	  Văn- Dung
	     Văn-Lương
	KTPL3- Loan
	CN-nam
	Địa 5-Bình

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Hóa 1-Tâm
	 Anh 3 –Hạnh
	   Văn- Thanh
	    Toán –Tuấn
	  Toán –Hiền
	Văn-Dương
	 Văn-Trà
	[bookmark: _GoBack]  Toán –Đạt
	Sử 4- Hợp
	Toán -Thúy
	Văn-Sơn
	Toán  -Thoa

	
	2
	Hóa 1-Tâm
	Anh 3-Hạnh
	Vawn-Thanh
	    Toán –Tuấn
	  Toán-Hiền
	Văn -Dương
	 Văn-Trà
	   Toán –Đạt 
	Sử 4-Hợp
	Toán -Thúy
	 Văn -Sơn  
	Toán - Thoa

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	   
	 
	  
	
	   
	 
	    
	
	  
	

	
	2
	     
	      
	
	 
	
	
	  
	
	
	
	   
	

	
	3
	
	    
	
	
	   
	   
	  
	
	
	
	   
	

	
	4
	  
	       
	
	  
	
	
	   
	
	      
	
	   
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




